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Số TC  : 2

Học kỳ : 3

Thời gian : 18h00 ngày 02/03/2016 - Phòng máy: 129 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2030250252Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 16/05/1989K11MAC 0

2 2031250253Nguyễn Như Anh Nam 15/02/1986K11MAC 0

3 2031250254Phan Đình Anh Nam 25/12/1984K11MAC 0

4 2031250255Phạm Văn Bốn Nam 26/12/1980K11MAC 0

5 2031250256Đinh Hoàng Cát Nam 13/2/1992 K11MAC 0

6 2031250257Trần Văn Cường Nam 05/12/1983K11MAC 0

7 2031250258Ngô Ngọc Dũng Nam 19/07/1974K11MAC 0

8 2031250259Nguyễn Tuấn Dũng Nam 11/06/1992K11MAC 0

9 2030250260Nguyễn Lê Diệu Hà Nữ 08/02/1980K11MAC 0

10 2030250261Phạm Thị Thái Hà Nữ 11/07/1991K11MAC 0

11 2030250262Nguyễn Lê Diệu Hằng Nữ 14/04/1982K11MAC 0

12 2030250263Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 02/09/1990K11MAC 0

13 2031250264Đoàn Công Hùng Nam 10/09/1982K11MAC 0

14 2030250265Lê Nữ Ngọc Hương Nữ 08/02/1986K11MAC 0

15 2030250081Chế Thị Mỹ Linh NỮ 02/02/1979K11MAC 0

16 2030250266Đặng Thị Diệp Linh Nữ 31/03/1991K11MAC 0

17 2031250267Đoàn Mạnh Linh Nam 16/07/1991K11MAC 0

18 2030250268Lê Thị Thanh Long Nữ 10/01/1989K11MAC 0
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Số SV vắng:____Đình chỉ:____Tổng số bài:___Tổng số tờ:____
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Nguyễn Hồng Giang
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Số TC  : 2

Học kỳ : 3

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K11MAC            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: K Ế TOÁN

MÔN: KINH T Ế LƯỢNG * MÃ MÔN: ECO651

Thời gian : 18h00 ngày 02/03/2016 - Phòng máy: 129 * 209 Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2031250269Đỗ Minh Nam 14/10/1979K11MAC 0

2 2030250270Lê Thị Tuyết Minh Nữ 08/01/1976K11MAC 0

3 2031250271Trần Công Minh Nam 08/06/1990K11MAC 0

4 2030250273Lưu Thị Như Ngọc Nữ 24/11/1992K11MAC HP KỲ 3

5 2030250275Nguyễn Lan Phương Nữ 09/06/1985K11MAC 0

6 2031250276Nguyễn Chánh Tá Nam 07/07/1986K11MAC 0

7 2031250279Huỳnh Sơn Toàn Nam 26/11/1991K11MAC 0

8 2030250277Huỳnh Thị Hồng Thái Nữ 30/09/1989K11MAC 0

9 2030250278Dương Thị Thanh Thu Nữ 04/06/1992K11MAC 0

10 2030250280Trịnh Thị Thanh Trà Nữ 15/06/1983K11MAC 0

11 2030250282Nguyễn Thị Như Trang Nữ 08/01/1985K11MAC 0

12 2030250283Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 30/04/1988K11MAC 0

13 2030250281Đặng Thị Thuỳ Trâm Nữ 26/01/1980K11MAC 0

14 2030250284Nguyễn Thị Trinh Nữ 21/07/1977K11MAC 0

15 2030250285Nguyễn Thị Trúc Nữ 10/12/1985K11MAC 0

16 2030250286Huỳnh Thị Ngọc Yến Nữ 20/1/1978 K11MAC 0

17 0 0 0 0 00/01/1900 0

18 0 0 0 0 00/01/1900 0
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